
SO GD&DT QUANG NINH
TRTIOI{G TTICS&TTilT HAI DONG

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
ta - Tg do - H4nh hric

D6ng Ngit ngdy 10 thdng I 2 ndm 2025

QUYET DINH
VG viQc c6ng b6 c6ng khai s6 liQu sfr dgng ngAn sdch, ngudn khdc

1l thing nim 2025 cia Trudng THCS vir THPT H6i D6ng

HIEU TRTIONG TRTIONG THCS VA THPT HAI DONG

CAn cri Nghi dinh s6 163./2016/t\iE-CP ngdy 2l thing 12 ndm2016 cta Chinh pht
quy dinh chi det thi hdnh m6t s6 tli6u cria Ludt Ngdn s6ch nh?r nu6c;

Cdn cri Th6ng tu s6 6ttZOnnf-BTC ngdy 15 th6ng 6 ndm 2017 cria BO Tdi
chinh hudng d6n thyc hiQn cdng khai ng6n s6ch d6i v6i clon vi dg torin ngdn sdch, ciic t6
chric rlugc ngdn s6ch nhd nu6c h5 tro;

Cin cri Th6ng tu.s6 90/2018/TT-BTC ngdy 28 thring 9 ndm 2018 cria BQ Tdi
chinh v€ vi6c sria <16i, bd sung mQt sO di6u 

-cria 
Thdng tu sd 6112017 /TT-BTC ngdy 15

thring 6 nEm 2017. cia BQ Tdi chinh huong ddn v0 cdng khai ngAn s6ch d6i vdi don vi dU

to6n ngdn sAch, t0 chr?c dugc ng6n s6ch nhd nudc h6 tro;

. Cdn cri Quy. chti thgc hiQn c6ng khai d6i vdi co s6 gi6o duc vd ddo tao thuQc hQ

th6ng gi6o dqc qu6c dan ban hdnh kdm theo Th6ng tt s6 O9I2O}4ITT-BGDDT ngdy 03

thdng 06 ndm 2024 cta BQ Gi6o duc vd Ddo t4o;

Cnn cri Quy6t dinh si5 I3O/QE-SGDDT ngdy O9lOll2O25 cria Sd Girio dpc vd Dio
t4o Quang Ninh v€ viQc giao dp torin thu, chi ngAn srich nhd nudc ndrn2025 cho ciic don
vi sir dung ngan s6ch thuQc vd tr.uc thuQc Sd Girio dgc vd Ddo t4o;

Xdt <t€ nghi cta nhdn vi€n k6 torin Trudng THCS vd THPT Hii Edng.

QUYtr DINH:

Di6u 1. Cdng bd c6ng khai sti liCu sri dgng ng6n sdch nhd nudc 11 thdng ndm
2025 cta Truong THCS vd THPT Hai D6ng, theo c6c bi€u tlinh kdm g6m:

(l)- Bieu s6 3 ltheo Th6ng tu sti SOZZOtg[t-BTC ngdy 28l9l2}l8).

(2)- Cdc bi6u d6i chi6u sri dpng ng6n s6ch, ngu6n khric 1l thring ndm 2025 c6 xdc
nhdn cria Phdng Giao dich s6 16, Kho bac Nhd nudc Khu vuc III.

Thdi gian c6ng khai: 30 ngdy, kti tt ngdy 10/12/2025.

Hinh thric vd dia di6m c6ng khai: TrCn ci5ng th6ng tin diQn tu (Website), ni6m ytlt
t4i phong hgp - Trudng THCS vd THPT Hii D6ng.

Di6u 2. Quytlt ainfr ndy c6 hiQu luc kti ttr ngdy kj.
Di6u 3. Ldnh tlao nhd trucrng, t6 van phong, bQ ph{n kti toAn vir toirn th6 crin b0,

gi6o vi6n, nhdn vi6n Trudng THCS vd THPT Hai Ddng thuc hiQn Quy€t <Iinh ndy./.

Nri nhQn:

- S& GD&DT Qurimg Ninh;

- Nhu Di6u 3;

- Luu VT.
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36: 533/QD-THCS&THPTHD



ceNG nol xA Hor cHU Ncni.l vrpr NAM
DQc lip - Tg'do - H4nh phric

BIIN BAN
Ni6m y5t c6ng khai s6 liQu sri dgng

ngin sich nhir nufc (NSNN), ngudn kh6c 11 th6ng nim 2025

H6i: 08 gid 00, thri 4, ngdy l0 th6ng 12 ndm2025.

Tai: Phdng hgp - Trucrng THCS vd THPT H6i D6ng.

Dia chi: Thdn Lring Ddi, xd D6ng Ngi, tinh QuAng Ninh.
....

Lhung tot gom;

6ng @d): Nguy6n Trinh Hi6u Chirc vu: Hi6u tru0ng.

Ong (bd): Dinh Thi Thi€n Lf Chrlc 4r: K5 to6n.

6ng (bd): LC Thi Nghia Chfrc vu: TB thanh tra nh6n ddn.

Ong (bd): Pham Vdn Ti6n Chric u,r: t6 truong t6 vin phong.

Cr)ng l{p bi6n ban v€ viQc ni€m y6t c6ng khai s6 lieu st dgng ngudn NSNN,
ngu6n kh6c 11 thring ndm 2025 (npi dung, bi6u mdu c6ng khai thttc hiQn theo quy
dinh tqi Diiu 1, Quyilt dinh sti 533 ngdy 10/12/2025 ctia Trudng THCS vd THPT
Hdi E6ng).

Thdi gian ni€m y6t: 30 ngdy, tu nay d6n h6t ngdy 0810112026.

Bi6n bin dugc lfp thenh 03 ban, kat torin git 0l ban, Tru<rng ban thanh tra
nhan dan giir 01 b6n, 01 ban luu hd so vdn thu./.

u tru&ng
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Nguy6n Trinh Hi6u

Ngudi ni6m y6t
(Ki, shi rd ho t€n)

Tru6ng ban TTND
(Kj,. ghi rd he ftn)

K6 to6n
(K!', ghi rd hq tAn)
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CONG KHAI TiNH HiNH THIJ. C HIDN
sAcn otx srr tnANc rr NAU zozs

( Kim theo thtrc hiQn hi€n dq toan NSNN dAn h& thdng 11 ndm 2025)

Cdn cri Luit NgAn s6ch Nhd nu6c s5 83/2015/QH13 gity 2516/2015;

Can cri Nghi dinh s6 163/201 6AID-CP ngiry 2 I thang 12 nlm 2016 cua Chinh phri quy

dinh chi ti6t thi henh mOt sti di6u cua Lu4t Ng6n s6ch nh?r nu6c;

Cdn cri Th6ng fi sA 61/2017 /T'|-BTC ngdy l5 theng 6 ndrn 2017 cria B0 Tii chinh huong
dAn vA c6ng khai ngAn s6ch d6i vdi c6c don vi dg to6n ng6n s6ch, c6c t6 chric dugc ngAn s6ch

nhir nu6c h6 tro; th6ng tu s6 90/2018/TT-BTC ngdy 28lgl}l8 cria 86 Tdi chinh sria d6i, b6 sung

mEt sti dieu cri Th6ng tu 6U201.7/TT-BTC ngdy 15/612017;

Cdn cf Quytit ttinh giao dr,r torin 3569/QD-UBND ngity 0911212024 cua Uy ban nhdn dan tinh vC

viQc giao dq toan thu ngAn s6ch Nhir nudc,chi ng6n s6ch clia phuong ndrn 2025; Quyiit ainfr 130/QD-

SGDDT ng?ty 09101/2025 cua So Gi6o dqc vir Ddo tao vd viQc giao dg to6n thu, chi ng6n s6ch Nhd nu6c

ndrn 2025 cho c6c don vi su dgng ng6n s6ch thuQc vi trpc thuQc Sd Gi6o duc vir Ddo tgo; Cdn cu Quy6t
dinh s6 1230/QD-UBND ngity 221412025 cia Uy ban nhAn dAn tinh v6 vi6c giao b6 sung du tori.n tcho c6c

co quan, don v! kinh phi thgc hiQn nhiQm vg dugc giao; quytlt Ainn sO t 8ZqO-SCUDT ngiy 2414/2025

cua Sd Gi6o dqc vd D?ro tao v6 vigc ph6n bd kinh phi chi tri d4y th0m gid cho gi6o vi6n on thi tuy6n sinh

trung hgc ph6 th6ng ndm 2025-2026, d4y 6n thi t5t nghiQp trung hgc ph6 th6ng ndrn 2025 vd kinh phi hqp

cl6ng lao dQng n6m 2025 cho c6c dcrn vi tryc thuQc So Gi6o dpc vd Ddo teo; Cin cri Quyiit dlnh 1338/QD-

SGDDT ngity l4lll/2025 v6 viQc ti6t kiQm 10% dU to6n chi thudng xuydn ng6n s6ch tinh cdp fim2025;
Truong THCS&THPT Hai D6ng c6ng khai thuy6t minh tinh hinh thvc hi€n du torin

NSNNd6nhtit II thring ndm2025 nhusau:

I. Tinh hinh thgc hiQn dg torin thu phi: Kh6ng cri

IL Tinh hinh thyc hiQn dg todn chi ngudn NSNN:
Du toiin dugc giao: 12. 100.000.000d. Ti6t kiQm l0% chi thudng xuy6n (trir luong v?r ciic

khoan c6 tinh chAt luong) ph6n kinh phi tg chrl git lai ngAn srich c6p tinh: 179.000.000d

Tinh hinh thgc hi€n dg to6n ngdn s6ch nhA nuoc d6n hiit I I thang nam 2025 nhu sau

S6

TT
NQi dung

Dg toin
nIm

(ffc thgc
hiQn 1l thdng

Ctng kj nnm
tru6c

I Kinh phi quin lj hdnh chinh tu chri 9.5 50 7.845 0,821

2 Kinh phi quAn lj hinh chfnh kh6ng tg cht 2.077 1.170 0,563

3

Kinh phi quin lj hinh chinh kh6ng tu chti /
Kinh phi thuc hiQn hqp ddng lao dQng vd hop

d,ing dich vu diii voi mAt sii loai c6ng viQc rheo

Nghi dlnh I l1/2022/ND-CP ngdy 30/12/2022

cia Chlnh phi ) 473 418 0,884



SO Gdo DUC VA DAO TAO QUANG NINH

DOI{ VI TRI.IONG THCS&THPT HAI D6NG

56: 532ITB-THCS&THPT HD

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIPT NAM

DQc lip - Ty do - H4nh phric

D6ng Ngil, ngdy l0 thdng 12 ndm 2025

THONG BAO

C6NG KHAI TiNH HiNH THUC HIEN DU,TOAN NGAN SACH NHA NUdC
1I THANG NAM 2025

CAn cri Nghi dinh s6 163/20 I6ND-CP ngdy 2l th6ng I 2 nim 20 16 cria Chinh pht quy

dinh chi ti6t thi hAnh mQt s6 <Ii0u cria Luit Ngdn s6ch nhA nuoc;

Cdn cr? Th6ng fi s6 6112017ITT-BTC ngdy l5 th6ng 6 nbm2017 cta BQ Tdi chinh hu6ng

d6n vd cdng khai ngan sdch ddi vdi c6c don vi du to6n ngan srich, c6c t6 chirc dugc ngan s6ch

nhir nudc h6 trq; thong tu sO 90120 t gltT-BTC ngdy 28/gl}l8 cria BQ Tdi chinh sria AOi, b6 sung

mQt sd iti6u ct Thdng tu 6112017ITT-BTC ngdy 15/6/2017;
cin cri Quy€t dlnh giao dg to6n 3569/QD-UBND rlgity 0911212024 cia Uy ban nhan ddn

tinh vti viQc giao dg to6n thu ng6n s6ch Nhd nuoc,chi ngan s6ch dia phuong ndm 2025; Quyiit
dinh 130/QD-SGDDT ngdy O9lOll2O25 cia Sd Gi6o duc vd Ddo tao v6 viQc giao dg to6n thu,

chi ng6n s6ch Nhi nudc ndm 2025 cho cric don vi sri dpng ngAn siich thuoc vi tryc thuoc Sd

Girio dpc vd Ddo tao; cdn cti Quyiit dinh s6 123o/QD-UBND ngity 221412025 cria Uy ban nh6n

dan tinh vC viQc giao b6 sung dq to6n tcho c6c co quan, don vi kinh phi thuc hien nhiQm vU

dugc giao; euyi5iainn si5 tSZIeO-SCDDT ngdy 2414/2025 cta Sd Gi6o dpc vd Ddo tao vd viqc

pnan UO kinh phi chi tri.d4y th6m gid cho gi6o vi6n 6n thi tuy6n t-_l.,Tnq l:" ,19 th6ng ndm

2025-2026, dpy 6n thi t6t nghiQp trung hoc ph6 thdng ndm2025 vd kinh phi hoo d6ng lao ilQng

ndm2025 cho c6c don vi truc thuQc Sd Gi6o dlrc vd Dho tAo; Cdn cri Quyet dinh 1338/QD-

SGDDT ngiry 14/1112025 v€vi€c ti6t ki€m 10% dlr toiin chi thuong xuyen ngdn srich tinh c6p

ndm2025'.---- i*t^g THCS&THPT Hii D6ng thdng brio c6ng khai tinh hinh thuc hi€n du torln thu - chi

ng6n s6ch n& t t tneng ndm2025 d6n todn th6 cd nhAn, don vi li6n quan, cU th6 nhu sau:

DV tinh: Tri€u ttin7.

LI6c thr;c hiQn

a5n n6t 1t tneng
so vrid ctng k)

nilm trudc (ff lQ

%)

IJric thuc
hiQn/Ds

toin nIm
(t! r6%)

tl6c thrlc
hif n l1
thrlng

Dg todn
nnm 2025NQi dungS6

TT

5:4/3 632

1,28019.01612.100Ngudn ngin sich trong nufc
Chi quiin lj hirnh chinh

7.8459.550Kinh phi thuc hign ch6 da tu cirti

2.550thuc hiQn chi5 d0 tp chriKinh phi kh6n
n

Kinh phi nhi6m vu thudng xuY6n

Kinh phi nhigm vU kh6ng thudng xuydn

Truong trinh mgc ti6u
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3.1
vA phdng ngria ung ph6 voi bao luc tr6n c, ,

sd gioi 0 0 0 0

3.2

Chucrng trinh bdo v6 tr6 em vd thric dAy

quydn tham gia cta tr€ em tinh Quing N,'
giai doan 2021-2025 0 0 0 0

3.3

Chuong trinh phdng ch6ng tE nan xi h6i
Nghi quyiit sO lt+lZOZO,nrq-HDND ngi,
07/12/2020) 0 0 0 0

3.4

CTMTQG phrit tridn KTXH vtrng ddng ha,

DTTS vd midn nrii ( Girirn thidu tinh tranr
tAo h6n vd h6n nhAn cAn huy6t th6ng tronr
vtng DTTS tinh Quang Ninh) 0 0 0 0

Noi nhQn:
- Nhu tr6n

- So Tii chinh;
- KBNN tinh;
- C6 nhan, don vi li6n quan;

- C6ng th6ng tin iliQn tu;
- Chinh quydn diQn trl;
- Luu: VT

Ngdy l0 thdng 12 ndm 2025
don vi

Trinh Hiiiu
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SO GIAO DUC VA DAO T4O QUANG NINH

DoN vI rRuoNG THCS&THPr HAI D6NG

Chuong'.422

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIE,T NAM

DQc I$p - Tg do - H4nh phric

D6ng Ngil, ngdy l0 thdng 12 ndm 2025

cONG KHAr rinn siNn rHIJ. c HIEN DIJToAN THU - cHI NGAN sAcH
NGAN SACH DEN HTT THANG 11 NAM 2025

CAn cri Nghi clinh sd 163/2016/ND-CP ngdy 2l thdng 12 ndm 2016 cia Chinh pht quy

ttinh chi ti6t thi hdnh m6t s6 di6u cria LuQt NgAn s6ch nhd nudc;

Cdn crl Th6ng fi s6 61120lTITT-BTC ngdy 15 thring 6 ndm2017 cta BQ Tdi chinh hudng

d6n v0 c6ng khai ng6n s6ch d6i vdi c6c don vi du to6n ngAn s6ch, cdc t6 chric dugc ngdn srich

nhd nudc h6 trg; th6ng tu s6 90/20 1 8/TT-BTC ngdy 2819/018 cia BQ Tdi chinh sta ddi, bd sung

mQt sil iti6u cri Th6ng tu 6112017/TT-BTC ngiry 151612017;

Cdn cri Quyiit <linh giao dg torin 3569/QD-UBND ngiry 0911212024 cria Uy ban nhdn ddn

tinh vC viO-c giao du to6n thu ngdn s6ch Nhd nudc,chi ngdn s6ch dia phuong nam 2025; Quyilt
dinh I30/QE-SGDDT ngdy OglOll2O25 cria Sd Giiio dpc vi Ddo t4o vd viQc giao dg toitur thu,

chi ngdn s6ch Nhd nudc ndm 2025 cho ciic <lon vl st dpng ng6n s6ch thuQc vd trgc thu6c Sd

Gi6o dqc v?r Ddo t?o; Cnn cri Quy6t dinh sO 1230/QD-UBND ngiry 2214/2025 cria Uy ban nhdn

d6n tinh vii viQc giao b6 sung dg to6n tcho cdc co quan, dcrn vi kinh phi thuc hiQn nhiQm vtr

<lugc giao; quytlt Oinh sO t8ZZQo-SCDDT ngiry 241412025 cria Sd Gi6o dr,rc vd Edo tao vA viQc

phAn b6 kinh phi chi tri dqy th6m gid cho gido vi0n 6n thi tuytin sinh trung hqc ph6 thdng n5m

2025-2026, d4y 6n thi t6t nghiQp trung hoc ph6 thdng nitm2025 vd kinh phi hqp d6ng lao dQng

ndm2025 cho ciic don vi trgc thuQc Sd Gi6o dpc vd Ddo tao; Cin cr? Quy6t dlnh 1338/QD-

SGDDT ngity 1411112025 vd viQc ti6t kiQm l0% du torin chi thudng xuy6n ngdn s6ch tinh c6p

ndm2025;
Truong THCS&THPT Hii D6ng cong khai tinh hinh thgc hiQn du todn thu - chi ngdn sdch

ai5n tr6t t t th6ng ndm 2025 nhu sau:

DV tinh: TriQu ddng.

tl6c thgc
hiQn quj

III

Ifdc thgc
hi0n/Dg

to6n nim
($te%)

tlfc thgc hien
rliin h5t quf III so

vr6ri ctng kj n5m
truric (tj'lQ %)

Dg toin
nim 2025

S6

TT
NQi dung

63 I 5:4/3I 2

1,2807r2.r00 9.016I Nguiin ngin sfch trong nu6c

1 Chi quin lj hinh chinh

7.845 0,8219.550I I Kinh phi thuc hiQn ch6 d6 tu chri

2.550 1 .171 0,459t.2 Kinh phi kh6ng thgc hi6n ch6 d0 tU cht

"gha
2.1 Kinh phi nhiQm vg thudng xuydn

2.2 Kinh phi nhiQm vU kh6ng thudng xuy6n
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.' Truong trinh mgc ti6u

3.1
vd phdng ngtra img ph6 vdi b4o h;c tr6n
so gicri 0 0

3.2

Chuorlg trinh bdo vQ tr6 em vd thfc d61'

quydn tham gia cua tr6 em tinh Qudng N
giai do4n 2021-2025 0 0 0 0

3.3

Chu<rng trinh phdng ch6ng t€ nan xd hQi

Nghi quytit sO : t+lZOZO,tq-HDND ngdr

07112/2020) 0 0 0

3.4

CTMTQC phdt trien KTXH vung d6ng r'

DTTS vd miAn nti ( Ciam thi6u tinh tran'
tAo h6n vd h6n nhAn cdn huy6t th6ng tror -

vtng DTTS tinh Quang Ninh) 0 0 0 0

Noi nhQn:
- Nhu tr6n

- Sd Tii chfnh;

- KBNNtiNh;
- C6 nlan, tlcrn vi li6n quan;

- C6ng th6ng tin iliQn tu;
- Chinh quy6n tliQn tt;
- Luu: VT

Ngdy 10 thdng I 2 ndm 2025
g alon vi

Trinh Hi6u

YA

nufi0

0 0

0

nl]lr6 ilcc



Mã chương: 422

Đơn vị: Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hải Đông

Mã ĐVQHNS: 1032557

Mã cấp NS: 2

Mẫu số 20a

Ký hiệu: 01a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Tháng 1 đến tháng 11 Năm 2025

Mã
nguồn
NSNN

Mã
ngành
kinh tế

Mã
CTMT,

DA

DT năm trước
chuyển sang

DT năm nay
DT được sử dụng

trong năm

DT đã sử dụng DT đã Cam kết chi

DT giữ lại DT còn lại

Trong kỳ Lũy kế đến kỳ
báo cáo

Số dư đến kỳ
báo cảoTrong kỳ Số dư đến kỳ

báo cáoTrong kỳ

Dự toán giao
đầu năm

A B C 1 3 4 5=1+4 6 7 8 9 10 11=5-7-9

12 074 00000 0 1.531.000.000 2.112.000.000 2.112.000.000 2.112.000.000 1.171.361.770 1.171.361.770 0 0 0 940.638.230

13 074 00000 0 9.695.000.000 9.550.000.000 9.550.000.000 9.550.000.000 7.845.073.379 7.845.073.379 0 0 0 1.704.926.621

18 074 00000 0 438.000.000 438.000.000 438.000.000 438.000.000 0 0 0 0 0 438.000.000

28 074 00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.000.000 0

2

Cộng: 0 11.664.000.000 12.100.000.000 12.100.000.000 12.100.000.000 9.016.435.149 9.016.435.149 0 0 177.000.000 3.083.564.851

Phần KBNN ghi:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Nguyễn Văn Tuân

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 3 tháng 12 năm 2025 Ngày 2 tháng 12 năm 2025

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)



Lê Kiều Oanh Nguyễn Trịnh HiếuĐinh Thị Thiên Lý

Người ký: Nguyễn Trịnh Hiếu
Ngày ký: 02/12/2025 22:51:51

Đơn vị: Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hải Đông

Người ký: Lê Kiều Oanh
Ngày ký: 03/12/2025 08:38:02

Chức danh: Trưởng phòng
Đơn vị: KBNN Khu vực III-PGD số 16

Người ký: Đinh Thị Thiên Lý
Ngày ký: 02/12/2025 15:47:49

Đơn vị: Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hải Đông



Mã chương: 422

Đơn vị: Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hải Đông

Mã ĐVQHNS: 1032557

Mã cấp NS: 2

Mẫu số 20c

Ký hiệu: 02a-SDKP/ĐVDT

BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH BẰNG HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Tháng 1 đến tháng 11 Năm 2025

Nội dung Mã
nguồn
NSNN

Mã
ngành
kinh tế

Mã
NDKT

Tạm ứng

Số dư đến kỳ
báo cáo

Thực chi Tổng

Phát sinh
trong kỳ

Số dư đến kỳ báo
cáo

Số dư đến kỳ
báo cáo

Phát sinh
trong kỳ

Phát sinh
trong kỳ

A B C D 1 2 3 5=1+3 6=2+4

Mã
CTMT,

DA

E

Mục lục NSNN

4

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

12 074 6051 00000 0 0 267.387.240 267.387.240 267.387.240267.387.240

Phụ cấp khu vực 12 074 6102 00000 0 0 15.912.000 15.912.000 15.912.00015.912.000

Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 12 074 6105 00000 0 0 138.144.475 138.144.475 138.144.475138.144.475

Phụ cấp ưu đãi nghề 12 074 6112 00000 0 0 202.737.030 202.737.030 202.737.030202.737.030

Bảo hiểm xã hội 12 074 6301 00000 0 0 44.797.254 44.797.254 44.797.25444.797.254

Bảo hiểm y tế 12 074 6302 00000 0 0 7.679.528 7.679.528 7.679.5287.679.528

Kinh phí công đoàn 12 074 6303 00000 0 0 1.489.400 1.489.400 1.489.4001.489.400

Bảo hiểm thất nghiệp 12 074 6304 00000 0 0 2.559.843 2.559.843 2.559.8432.559.843

Thuê phương tiện vận chuyển 12 074 6751 00000 0 0 1.200.000 1.200.000 1.200.0001.200.000

Thuê lao động trong nước 12 074 6757 00000 0 0 176.000.000 176.000.000 176.000.000176.000.000

Chi khác 12 074 7049 00000 0 0 56.800.000 56.800.000 56.800.00056.800.000

Trợ cấp ưu đãi học tập 12 074 7165 00000 0 0 181.980.000 181.980.000 181.980.000181.980.000

Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo theo chế độ 12 074 7766 00000 0 0 74.675.000 74.675.000 74.675.00074.675.000

Lương theo ngạch, bậc 13 074 6001 00000 0 0 3.300.703.848 3.300.703.848 3.300.703.8483.300.703.848

Phụ cấp chức vụ 13 074 6101 00000 0 0 91.843.187 91.843.187 91.843.18791.843.187

Phụ cấp khu vực 13 074 6102 00000 0 0 171.756.000 171.756.000 171.756.000171.756.000



Phụ cấp làm đêm; làm thêm giờ 13 074 6105 00000 0 0 935.898.116 935.898.116 935.898.116935.898.116

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 13 074 6107 00000 0 0 10.296.000 10.296.000 10.296.00010.296.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 074 6112 00000 0 0 1.086.451.327 1.086.451.327 1.086.451.3271.086.451.327

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 074 6113 00000 0 0 21.879.000 21.879.000 21.879.00021.879.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 074 6115 00000 0 0 459.068.061 459.068.061 459.068.061459.068.061

Các khoản hỗ trợ khác 13 074 6199 00000 0 0 10.300.000 10.300.000 10.300.00010.300.000

Chi khác 13 074 6299 00000 0 0 8.230.000 8.230.000 8.230.0008.230.000

Bảo hiểm xã hội 13 074 6301 00000 0 0 672.538.347 672.538.347 672.538.347672.538.347

Bảo hiểm y tế 13 074 6302 00000 0 0 115.292.290 115.292.290 115.292.290115.292.290

Kinh phí công đoàn 13 074 6303 00000 0 0 33.780.900 33.780.900 33.780.90033.780.900

Bảo hiểm thất nghiệp 13 074 6304 00000 0 0 38.430.761 38.430.761 38.430.76138.430.761

Chi khác 13 074 6449 00000 0 0 31.075.200 31.075.200 31.075.20031.075.200

Tiền điện 13 074 6501 00000 0 0 56.488.926 56.488.926 56.488.92656.488.926

Tiền nước 13 074 6502 00000 0 0 229.320 229.320 229.320229.320

Chi khác 13 074 6549 00000 0 0 56.700.000 56.700.000 56.700.00056.700.000

Văn phòng phẩm 13 074 6551 00000 0 0 11.159.400 11.159.400 11.159.40011.159.400

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 13 074 6552 00000 0 0 2.250.000 2.250.000 2.250.0002.250.000

Vật tư văn phòng khác 13 074 6599 00000 0 0 13.640.000 13.640.000 13.640.00013.640.000

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại),
thuê bao đường điện thoại, fax

13 074 6601 00000 0 0 202.917 202.917 202.917202.917

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí
Internet, thuê đường truyền mạng

13 074 6605 00000 0 0 41.104.301 41.104.301 41.104.30141.104.301

Phim ảnh, ấn phẩm truyền thông, sách, báo, tạp chí thư
viện

13 074 6608 00000 0 0 5.946.600 5.946.600 5.946.6005.946.600

Tiền vé máy bay, tàu, xe 13 074 6701 00000 0 0 42.650.000 42.650.000 42.650.00042.650.000

Phụ cấp công tác phí 13 074 6702 00000 0 0 75.500.000 75.500.000 75.500.00075.500.000

Tiền thuê phòng ngủ 13 074 6703 00000 0 0 44.750.000 44.750.000 44.750.00044.750.000

Khoán công tác phí 13 074 6704 00000 0 0 16.000.000 16.000.000 16.000.00016.000.000

Thuê phương tiện vận chuyển 13 074 6751 00000 0 0 3.600.000 3.600.000 3.600.0003.600.000

Chi phí thuê mướn khác 13 074 6799 00000 0 0 93.425.000 93.425.000 93.425.00093.425.000



Các thiết bị công nghệ thông tin 13 074 6912 00000 0 0 18.310.000 18.310.000 18.310.00018.310.000

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 074 6913 00000 0 0 25.395.000 25.395.000 25.395.00025.395.000

Công trình văn hóa, công viên, thể thao 13 074 6918 00000 0 0 26.400.000 26.400.000 26.400.00026.400.000

Đường điện, cấp thoát nước 13 074 6921 00000 0 0 18.175.000 18.175.000 18.175.00018.175.000

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 13 074 6949 00000 0 0 25.800.000 25.800.000 25.800.00025.800.000

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 074 6955 00000 0 0 10.508.000 10.508.000 10.508.00010.508.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 074 7001 00000 0 0 6.380.000 6.380.000 6.380.0006.380.000

Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao động 13 074 7004 00000 0 0 8.500.000 8.500.000 8.500.0008.500.000

Chi khác 13 074 7049 00000 0 0 213.895.878 213.895.878 213.895.878213.895.878

Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 13 074 7053 00000 0 0 616.000 616.000 616.000616.000

Chi tiếp khách 13 074 7761 00000 0 0 20.950.000 20.950.000 20.950.00020.950.000

Chi thanh toán các dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng,
thông tin tuyên truyền, liên lạc, chi đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ, công tác Đảng, các chi phí Đảng vụ khác và
phụ cấp cấp ủy

13 074 7854 00000
0 0 18.954.000 18.954.000 18.954.00018.954.000

Phần KBNN ghi:

0 0 9.016.435.149 9.016.435.149 9.016.435.1499.016.435.149Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Nguyễn Văn Tuân

Kế toán trưởng

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kế toán
Ngày 2 tháng 12 năm 2025 Ngày 2 tháng 12 năm 2025

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởng

(Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

Người ký: Nguyễn Trịnh Hiếu
Ngày ký: 02/12/2025 11:51:41

Đơn vị: Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hải Đông

Người ký: Lê Kiều Oanh
Ngày ký: 02/12/2025 14:11:03

Chức danh: Trưởng phòng
Đơn vị: KBNN Khu vực III-PGD số 16

Người ký: Đinh Thị Thiên Lý
Ngày ký: 02/12/2025 11:31:44

Đơn vị: Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Hải Đông



Lê Kiều Oanh Nguyễn Trịnh HiếuĐinh Thị Thiên Lý
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